DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS
(Kém theo Quyét dinh sé: 2063 /QP-VPCNCL ngay 17 thang 11 nam 2023
ciia Gidm doc Vin phong Cong nhén chit luong)

Tén phong thi nghi¢m:  Phong thir nghiém Chi nhanh Cong ty TNHH Long Huei (Viét Nam)

Laboratory: Testing Lab Branch of Long Huei (Viet Nam) Co., Ltd.
Co quan chu quan: Coéng ty TNHH Long Huei Viét Nam

Organization: Long Huei (Viet Nam) Co., Ltd.

Linh vuc: Co

Field: Mechanical

Nguoi phu trach/ Representative: Huang Ming Hao
Nguoi co tham quyén ky/ Approved signatory:

TT/No Ho va tén/ Name Pham vi dugc ky / Scope

1. Huang Ming Hao Céac phép thir dugce cong nhan/

2. Hoang Minh Vwong All accredited tests

S6 hiéu/ Code: VILAS 1514
Hiéu lyc/ Validation: K& tir ngay 17 /11/2023 dén ngay 16 /11/2026

Dja chi/ Address: S6 23 Lo N, Puong PT 743, Khu cong nghiép song than 2,
phwong Tan Pong Hiép, Thanh pho Di An, tinh Binh Dwong
No. 23 Lot N, Road DT 743, Song Than 2 Industrial Park,
Tan Dong Hiep ward, Di An city, Binh Duong province

Dia diém/Location: L6 CN12, CN13, giap dwong N6 va dwong D1, khu cong nghiép
Kim Huy, phwong Phi Tan,Tp. Thi Dau Mét, tinh Binh Dwong

Lot CN12, CN13, adjacent to road N6 and road D1, Kim Huy
Industrial Park, Phu Tan ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong
province

Dién thoai/ Tel: 0274- 3731 162; 0274-3731 163 Fax: 0274-3731 160

E-mail: min-hao@vn-zeus.com Website: www.zeus-helmets.com

s
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 1514

Linh vyc thir nghiém: Co

Field of testing: Mechanical

Tén san phim,

Giéi han dinh lugng (néu c6)/

T vt liéu dwoc thir Tén phép thir cu thé Pham vi do Phwong phap thir
Materials or The name of specific tests Limit of quantitation (if any)/ Test methods
products tested Range of measurement
Téc dong tuyén tinh - Thir hdp o,
thu xung dong Gia toc/ HIC @
R Acceleration
Cac kiéu thu:
- Std tac dong tuyén tinh Std: <275¢g <2400
- Piém bd sung tuyén tinh; < 275¢g <2400
- Nang luong cao tuyén tinh; < 275g <2880
- Nang lugng thap tuyén tinh. < 180g <1300 UN Regulation.
1. . No0.22-2021
Linear Impact — energy .
. Muc/ Article 7.3
absorption tests.
Type tests:
- Std Linear Impact Std; <275g <2400
Mii bao hién_‘ - Linear Extra Point; <275g <2400
cho ngwoi di . . )
A on . |- Linear Hi Energy; <275g <2880
mo to, xe may ] - -
. - Linear Low Energy. <I180g <1300
Protective — —
helmets for Qua nang/ Falling mass:
drivers and (10+0,1) kg

passengers of
motorcycles and
mopeds

Thir dong hé thong quai deo
Dynamic test of retention
system

Do cao/ Height
(750 £ 5) mm

Dich chuyén diém dit tai/
Point displacement of force

<35 mm

UN Regulation.
No0.22-2021

Muc/ Article 7.6

Thir 6 6n dinh (thdo chdt)
quai deo

Retention (detaching) test

Tai/ Load (3 +0,1) kg

Qua nang/ Falling mass:
(10£0,01) kg

Do cao/ Height
(0,50 £0,01) m

Do léch goc/ Angle deviation
<30°

UN Regulation.
No.22-2021

Muc/ Article 7.7

) HIC: Tiéu chi chin thwong ving dau/ Head Injury Criterion
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 1514

Tén san pham,
vat liéu dwoc thir
Materials or

Tén phép thir cu thé

Giéi han dinh luwgng
(néu co)/ Pham vi do
Limit of quantitation

Phwong phap thir

T The name of specific tests - Test methods
products tested (if any)/ Range of
measurement
Thir tim nhin ngoai vi Goc nhi dién
Mii bio hiém |- Theo chidu ngang; >105°
cho ngudi di |- Hudng l1én trén; >7° |
A a . . , UN Regulation.
mo t6, xe May |- Hud A 5. S 4RO
4 i Y |- Huong xuong dudi >45 N0.22-2021
Peripheral vision Dihedral angl .
e |p' eral vision test ihedral angle Muc/ Article 6.15
helmets for  |_ Horizontally; > 105°
dI’IVEI’S and _ Upwards’ 2 70
passengers of |_ pownwards. >45°
motorcycles and .
45 |Thit pham vi bio v Piém ACDEF/ UN Regulation.
5, mopeds No.22 -2021
Extent of pr ion provi ACDEF poin .
tent of protection provided test C points Muc/Article 6.4: Annex 4
A A o ™ >20% UN Regulation.
Do @6 truyén sang (tv) - -
. Phé truyén/ Spectral No.22-2021
6. Measurement of luminous

Kinh bao vé

cho mii bao
hiém nguoi di
mo t6, xe may
Protective
helmets visors
for drivers and
passengers of
motorcycles and
mopeds

transmittance (zv)

transmittance:
(380 ~ 780) nm

Muc/ Article 6.16.3.4;
7.8.3.2.1.1; Annex 13

Do khuéch tan anh sang bang céch
phun cét tac dong.
Phuong phép C.

Measurement of light diffusion with

sand abrasion spay.
Method C.

Mit sang/ Size mesh
sieve:

(1,6 £0,1) mm

Téc d6 dia xoay/
Speed of turntable

(250 £ 10) rpm

Trudce tac dong/
Before abrasion:
< 0,65 cd/m¥/Ix

Sau tac dong/
After abrasion:
< 5,00 cd/m?/Ix

UN Regulation
No.22-2021

Muc/ Article 7.8.3.2.1.2;
Annex 10; Annex 11

Ghi chd/ Note:

- UN Regulation No.22: Quy dinh s6 22 ctia Lién hop qudc, phién ban c6 tén day dii 1a E/ECE/324/Rev.1/
Add.21/Rev.4/Amend.3-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.21/Rev.4/Amend.3 (2021)/ Regulation No.22
of United Nations has full text name as E/ECE/324/Rev.1/Add.21/Rev.4/ Amend.3-E/ECE/TRANS/505/
Rev.1/Add.21/Rev.4/Amend.3 (2021)./.

-

AFL 01/12  LAn ban hanh/Issued No: 3.00

Soat xét/ngay/ Revised/dated:

Trang/Page: 3/3




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-17T02:31:55+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-17T15:13:14+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-17T15:13:25+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-17T15:13:36+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-17T15:13:54+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




